PHẦN THEO DÕI HỌC SINH 
THÁNG: 4+5
	TT
	Họ và tên học sinh
	Nhận xét về thực hiện các môn học và năng lực, phẩm chất của học sinh (Nếu có)

	1
	Nguyễn Đức Bảo
	Con đã tìm được các từ ngữ baoe vệ môi trường

	2
	Phạm Gia Bình
	Con tiếp thu bài nhanh

	3
	Nguyễn Quỳnh Chi
	

	4
	Nguyễn Thùy Dung
	Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ có nhớ trong pham vi 1000

	5
	Thiều Linh Đan
	Con tiếp thu bài nhanh

	6
	Dương Hải Đăng
	Con viết được đoạn văn kể về hoạt động của các con vật

	7
	Phạm Tiến Đạt
	Con tích cực xung phong phát biểu xây dưng bài

	8
	Nguyễn Đức
	

	9
	Vũ Minh Đức
	Con tiếp thu bài nhanh

	10
	Tưởng Minh Hiếu
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ còn lúng túng

	11
	Đặng Gia Huy
	Con chưa thực hiện được các phép tính cộng trừ trong phạm vi 1000

	12
	Nguyễn Gia Huy
	

	13
	Nguyễn Xuân Nhật Huy
	Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ có nhớ trong pham vi 1000

	14
	Trần Ngọc Vi Khanh
	Con tiếp thu bài nhanh

	15
	Nguyễn Đoàn Bảo Kim
	Con đã tìm được các từ ngữ baoe vệ môi trường

	16
	Nguyễn Huy Kiên
	Con tiếp thu bài nhanh

	17
	Nguyễn Phương Linh
	Thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ còn lúng túng

	18
	Phạm Gia Linh
	Con tiếp thu bài nhanh

	19
	Cao Phúc Minh
	

	20
	Nguyễn Bá Bình Minh
	Con có tiến bộ

	21
	Nguyễn Thảo My
	Con tiếp thu bài nhanh

	22
	Nguyễn Hải Nam
	

	23
	Đỗ Bảo Ngân
	Con tiếp thu bài nhanh

	24
	Phạm Kim Ngân
	Con tiếp thu bài nhanh

	25
	Lê Hải Ngân
	Con đã biết cách thực hiện phép tính công, trừ trong phạm vi 1000

	26
	Lê Khánh Ngọc
	Con đã tìm được các từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè

	27
	Trần Trung Nguyên
	Con tiếp thu bài nhanh

	28
	Nguyễn Gia Phát
	Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ

	29
	Nguyễn Hoàng Phong
	

	30
	Nguyễn Hoàng Duy Phương
	Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ có nhớ trong pham vi 1000

	31
	Trần Nhật Quang
	Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ có nhớ trong pham vi 1000

	32
	Nguyễn Bá Anh Quân
	Con tiếp thu bài nhanh

	33
	Phạm Thanh Tâm
	

	34
	Nguyễn Hải Thành
	Con có tiến bộ

	35
	Bùi Quốc Toản
	Con tiếp thu bài nhanh

	36
	Nguyễn Anh Tú
	

	37
	Phùng Lê Tuấn Tú
	Con tiếp thu bài nhanh

	38
	Võ Đức Anh Tuấn
	Con tiếp thu bài nhanh

	39
	Vũ Bảo Trang
	Con đã biết cách thực hiện phép tính công, trừ trong phạm vi 1000

	40
	Lương Quốc Hiếu
	Con đã tìm được các từ ngữ baoe vệ môi trường

	41
	Nguyễn Anh Tuấn
	


	
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A4 

	TUẦN HỌC THỨ 32 
	                            
	Từ ngày: 2/5/2022 - Đến ngày: 6/5/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
2/5

	Buổi sáng
	
	 
	 
	

NGHỈ BÙ NGÀY LỄ 30/4 – 1/5
 
 
 
 

	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	
	Buổi chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
3
3/5
	Buổi sáng
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	

NGHỈ BÙ NGÀY LỄ 30/4 – 1/5


 
 
 
 

	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	

	
	Buổi chiều
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
4
4/5
	Buổi sáng
	1
	311
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	312
	Tiếng Việt
	Đọc: Đất nước chúng mình. (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	156
	Toán
	Luyện tập chung 
	Máy chiếu

	
	
	4
	32
	Âm nhạc
	- Ôn tập bài hát Ngày hè vui
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Tung,bắt bóng bằng hai tay (Tiết 5) 
	

	
	
	2
	
	HDH
	Viết: Chữ hoa V (kiểu 2)
	Phiếu

	
	
	3
	32
	HĐTN
	Nghề của mẹ, nghề của cha
	Máy chiếu

	
5
5/5
	Buổi sáng
	1
	313
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước.Câu giới thiệu.
	Máy chiếu

	
	
	2
	157
	Toán
	Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	63
	TNXH
	Các mùa trong năm (Tiết 4)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập 
	

	
	Buổi chiều
	1
	314
	Tiếng Việt
	-Nghe viết: Trên các miền đất nước
	Máy chiếu

	
	
	2
	31
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	158
	HDH
	Bù Toán: Thu thập – Kiếm đếm (Tiết 2)
	

	
6
6/5
	Buổi sáng
	1
	317
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật được làm từ tre và gỗ
	Máy chiếu

	
	
	2
	32
	Mĩ thuật
	Tạo hình rô - bốt (Tiết 2)  
	

	
	
	3
	159
	Toán
	Biểu đồ tranh (Tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	TC T.Anh
	Classroom Activities – Lesson 2
	

	
	Buổi chiều
	1
	315, 316
	Tiếng Việt
	Đọc: Trên các miền đất nước (tiết 1+2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	160
	HDH
	Biểu đồ tranh (Tiết 2)
	Bảng phụ

	
	
	3
	 
	SHL
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2022
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